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トイレ レ ジ衣 類 雑 貨飲 料 特産品 薬

「いくらですか？」 「いくつ必要ですか？」 「割引できません。」

「これを買いたいです。」

「日持ちしますか？」

「賞味期限はいつですか？」

「　　　　  はどこですか？」

「何をお探しですか？」

「この商品は、地域の特産品です。」

「これは、日置市の伝統工芸品です。」

「この商品は、この店だけでしか買えません。」

「お土産にいかがですか？」

「ご案内します、着いてきてください。」

「あります。」 「ありません。」 「売り切れです。」

１ 2 3 4 5
6 7 8 9 0

© city hioki hiokichikun

매진 됐습니다.韓

マ

べ

없습니다.韓

マ

べ

있습니다.韓

マ

べ

「　　　    はありますか？」

円
韓
マ
べ

___ 있습니까?韓
マ

べ

뭘 찾으십니까?韓
マ

べ

___ 는/은 어디 있습니까?韓
マ

べ

얼마입니까?韓
マ

べ

몇 개 필요하십니까?韓
マ

べ

할인은 안됩니다.韓
マ

べ

안내해 드리겠습니다. 따라오십시오.韓
マ

べ

이 상품은 지역 특산품입니다.韓
マ
べ

이것은 히오키시의 전통공예품입니다.韓
マ
べ

이 상품은 이 가게에서만 구매할 수 있습니다.韓
マ
べ

이거 주세요.韓
マ
べ

장시간 보존 가능합니까?韓
マ
べ

상미기한은 언제까지입니까?韓
マ
べ

여행 선물로 어떠십니까?韓
マ
べ

향토과자韓
マ
べ

소주韓
マ
べ

토산품韓
マ
べ

음료수韓
マ
べ

특산품韓
マ
べ

韓
マ
べ

잡화韓
マ
べ

화장실韓
マ
べ

계산대韓
マ
べ

의류韓
マ
べ

약韓
マ
べ

Di manakah ___ berada?

Adakah anda mempunyai ___? Ada. Tidak ada. Habis dijual.

Saya akan membimbing anda, sila ikuti saya.

Apa yang anda cari?
Gula-gula tempatan arak shochu cenderamata

minuman produk khas ubat pakaian pelbagai barangan tandas kaunter pembayaran

Berapa harganya?

Saya ingin membeli ini.

Berapa banyak yang anda perlukan? Tiada diskaun.

Produk ini adalah produk khas tempatan.

Ini adalah kraf tradisional Bandar Hioki.

Produk ini hanya boleh dibeli di kedai ini.Adakah ini bertahan lama?

Bilakah tarikh luputnya? Bagaimana sekiranya barang ini dijadikan sebagai cenderamata.

買い物
쇼핑

Membeli-belah
Mua sắm

Có ___ không?

___ ở đâu?

Có. Không. Đã bán hết.

Tôi sẽ hướng dẫn quý khách, hãy đi theo tôi.

Quý khách đang tìm gì vậy?Bánh kẹo địa phương Rượu trắng Shochu Quà

Đồ uống Đặc sản Thuốc Quần áo Tạp phẩm Nhà vệ sinh Quầy thu ngân

Bao nhiêu tiền?

Tôi muốn mua cái này.

Quý khách muốn mua bao nhiêu? Không thể giảm giá.

Sản phẩm này là đặc sản của địa phương.

Đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của thành phố Hioki.

Sản phẩm này chỉ có thể mua tại cửa hàng này.Có để được lâu ngày không?

Hạn sử dụng là đến bao giờ? Quý khách có muốn mua làm quà không?

指さしコミュニケーションシート指さしコミュニケーションシート日置市

私は、外国語に不自由なため、下の文と言葉を指さしてください。
韓
マ
べ

제가 외국어를 못합니다. 전하고 싶은 말씀을 아래에서 찾아 손가락으로 가리켜 주십시오.
Saya tidak mahir dalam bahasa asing, jadi sila tunjuk kalimat dan perkataan di bawah.
Tôi không thể nói được tiếng nước ngoài. Hãy chỉ tay vào các câu hoặc từ dưới đây.

엔
yen
Yên



「〇〇でお支払いできます。」

「これは免税で買えますか？」

「自宅へ配送できますか？」

「このカードは使えますか？」

「お支払い方法は、何ですか？」

「こちらにサインをお願いします。」

「このカードはご利用できません。」

「試食できません。」 「試食しますか？」

「当店は免税店です。」 「当店は免税店ではありません。」

「自宅へ配送できます。配達先を御記入ください。」

「試食・試飲・試着できます。」

댁으로 배송 가능합니다. 주소를 기입해 주세요.韓
マ

べ

집으로 배송 가능합니까?韓
マ

べ

결제는 뭘로 하시겠습니까?韓
マ

べ

〇〇 결제 가능합니다.韓
マ

べ

여기에 사인해 주십시오.韓
マ

べ

이 카드는 사용할 수 없습니다.韓
マ

べ

이 카드 사용할 수 있습니까?韓
マ

べ

시식할 수 없습니다.韓
マ

べ

이거, 면세로 구입 가능합니까?韓
マ

べ
저희 점포는 면세 매장입니다.韓

マ

べ

저희 점포는 면세 매장이 아닙니다.韓
マ

べ

시식해 보시겠습니까?韓
マ

べ

시식·시음·시착 가능합니다.韓
マ

べ

「申し訳ありませんが、海外には配送できません。」
죄송합니다만, 해외 배송은 불가능합니다.韓

マ

べ

Anda tidak boleh mencuba
memakannya.

Anda boleh mencuba makan, 
minum, memakainya.

Adakah anda mahu 
mencuba memakannya?

Bolehkah saya membeli ini 
dengan bebas cukai?

Kedai kami adalah kedai bebas cukai. Kedai kami bukan kedai bebas cukai.

Bolehkah saya menghantarnya ke rumah? Ia boleh dihantar ke rumah anda.
Sila tuliskan alamat penghantaran.

Kad ini tidak boleh digunakan.

Apakah kaedah pembayarannya?Anda boleh membayar dengan 〇〇.

Adakah kad ini boleh digunakan?

Sila tandatangan di sini.

Kami mohon maaf, tetapi kami tidak dapat menghantar ke luar negara.

Không được ăn thử. Quý khách có muốn ăn thử không? Có thể ăn thử / 
uống thử / mặc thử.

Có thể gửi về nhà không?

Có thể mua sản phẩm này
miễn thuế không?

Cửa hàng này là cửa hàng miễn thuế. Cửa hàng này không phải là cửa hàng
miễn thuế.

Có thể gửi về nhà. Hãy ghi địa chỉ nơi gửi đến.

Phương thức thanh toán là gì?Có thể thanh toán bằng 〇〇.

Vui lòng ký vào đây.

Tôi có thể sử dụng thẻ này không?

Không thể sử dụng thẻ này.

現金 クレジットカード
韓

マ

べ

韓

マ

べ

Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể gửi ra nước ngoài.

はい いいえ

韓
マ
べ

韓
マ
べ

네. 아니요.
Ya Tidak
Được Không

현금 신용카드

Thẻ tín dụng
kad kreditwang tunai

Tiền mặt


